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ĐỀ THI MÔN NGHIỆP VỤ HẢI QUAN 

ĐỀ THI SỐ 01 

Câu 1. Công ước HS được Tổ chức Hải quan thế giới thông qua tại Brussel 
vào năm nào? 

A. 1950
B. 1974
C. 1983
D. 1988

Câu 2. Mục tiêu quan trọng nhất của Hệ thống HS là gì? 

A. Kiểm soát thuế VAT
B. Phân loại hàng hóa theo một danh mục thống nhất
C. Định giá hải quan
D. Quản lý doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Câu 3. Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), sở hữu trí tuệ bao gồm 
các quyền liên quan đến lĩnh vực nào dưới đây? 

A. Công nghiệp, khoa học, văn học và nghệ thuật
B. Chính trị, xã hội và kinh tế
C. Công nghệ thông tin, thương mại điện tử
D. Khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

Câu 4. Quyền sở hữu trí tuệ KHÔNG bao gồm nhóm quyền nào sau đây? 

A. Quyền tác giả và quyền liên quan
B. Quyền sở hữu công nghiệp
C. Quyền đối với giống cây trồng
D. Quyền định cư dài hạn

Câu 5. Chính sách mặt hàng trong hoạt động xuất nhập khẩu là gì? 

A. Quy định về thủ tục thông quan hàng hóa

B. Quy định của Nhà nước về việc cho phép, cấm hoặc hạn chế xuất nhập khẩu

C. Quy định về thuế suất hàng hóa

D. Quy định về giám sát hàng hóa

Câu 6. Hàng hóa thuộc diện “cấm xuất khẩu” là hàng hóa: 

A. Được khuyến khích xuất khẩu

B. Chỉ được xuất khẩu khi có giấy phép

C. Bị pháp luật nghiêm cấm xuất khẩu dưới mọi hình thức

D. Chỉ áp dụng với doanh nghiệp nhà nước
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Câu 7. Khái niệm "xuất xứ hàng hóa" theo Hiệp định GATT 1994 được hiểu là 
gì? 

A. Nơi hàng hóa được tiêu thụ 
B. “Quốc tịch” của hàng hóa 
C. Nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh 
D. Nơi hàng hóa được vận chuyển qua 

 

Câu 8. Xuất xứ hàng hóa đóng vai trò quan trọng nhất trong vấn đề nào dưới 
đây? 

A. Quảng bá thương hiệu 
B. Kiểm soát hoạt động ngoại thương 
C. Khuyến mại thương mại 
D. Định giá hàng hóa bán lẻ 

 

Câu 9. Trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được hiểu là gì? 
A. Giá bán của hàng hóa trên thị trường nội địa 
B. Giá trị của hàng hóa do hải quan xác định để phục vụ quản lý nhà nước 
C. Giá bán theo hợp đồng thương mại 
D. Giá bán lẻ hàng hóa tại Việt Nam 

 

Câu 10. Vai trò cơ bản quan trọng nhất của trị giá hải quan là gì? 
A. Căn cứ xác định tiêu chuẩn kỹ thuật 
B. Là cơ sở tính thuế XNK 
C. Là công cụ kiểm tra chất lượng hàng hóa 
D. Là tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp 

 

Câu 11. Theo Luật Hải quan, “thủ tục hải quan” là gì? 
A. Các quy định về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. 
B. Công việc mà người khai và công chức hải quan phải thực hiện theo quy định. 
C. Các biện pháp kiểm soát tại cửa khẩu. 
D. Hệ thống các văn bản pháp luật về hải quan. 
 

Câu 12. Theo Công ước Kyoto, “thủ tục hải quan” là: 
A. Công việc của cơ quan Hải quan. 
B. Hoạt động nhằm đảm bảo sự tuân thủ Luật Hải quan. 
C. Việc thu thuế hàng hóa xuất nhập khẩu. 
D. Việc cấp phép cho hàng hóa qua biên giới. 
 

Câu 13. Việt Nam chính thức áp dụng Công ước HS từ ngày: 

A. 01/01/1998 
B. 06/03/1998 
C. 01/01/2000 
D. 22/01/2003 

 

Câu 14. Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam được xây dựng dựa trên: 

A. Hệ thống SITC 
B. Một phần HS 
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C. Toàn bộ HS và mở rộng ở cấp 8 số 
D. Danh mục của ASEAN 

 

Câu 15. Đặc điểm của quyền SHTT về không gian là gì? 

A. Được bảo hộ toàn cầu theo luật quốc tế 
B. Chỉ được bảo hộ trong lãnh thổ quốc gia nơi xác lập quyền 
C. Chỉ được bảo hộ trong ASEAN 
D. Được bảo hộ tại tất cả các nước thành viên WTO 

 

Câu 16. Quyền tác giả phát sinh từ thời điểm nào? 

A. Khi tác phẩm được đăng ký 
B. Khi tác phẩm được công bố 
C. Khi tác phẩm được sáng tạo và định hình 
D. Khi tác giả nộp đơn tại Cục SHTT 

 

Câu 17. Hàng hóa “xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện” là: 

A. Phải qua cửa khẩu quốc tế 

B. Phải đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật, tiêu chuẩn hoặc giấy phép 

C. Hàng thuộc diện chịu thuế cao 

D. Hàng do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 

 

Câu 18. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa có 
điều kiện là: 

A. Bộ Công Thương và các bộ quản lý chuyên ngành 

B. Tổng cục Hải quan 

C. Bộ Tài chính 

D. Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Câu 19. Hàng hóa hoàn toàn được khai thác, nuôi trồng, chế biến tại một nước 
được coi là gì? 

A. Hàng phi mậu dịch 
B. Hàng quá cảnh 
C. Có xuất xứ thuần túy 
D. Không xác định được xuất xứ 

 

Câu 20. Một sản phẩm có nhiều quốc gia tham gia vào quá trình sản xuất thì 
xuất xứ được xác định theo nguyên tắc nào? 

A. Quốc gia cung cấp nguyên liệu nhiều nhất 
B. Quốc gia tiêu thụ sản phẩm cuối cùng 
C. Nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng 
D. Nơi đóng gói sản phẩm 

 

Câu 21. Hiệp định xác định trị giá hải quan hiện nay là phiên bản của văn kiện 
nào? 
A. Hiệp định Kyoto sửa đổi 
B. Điều VII GATT 1994 
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C. Công ước Vienna 1980 
D. Hiệp định SPS 

 

Câu 22. Phương pháp xác định trị giá hải quan ưu tiên áp dụng đầu tiên tại 
Việt Nam là phương pháp nào? 
A. Trị giá khấu trừ 
B. Trị giá tính toán 
C. Trị giá giao dịch 
D. Trị giá suy luận 

 

Câu 23. Tính hành chính bắt buộc của thủ tục hải quan thể hiện ở điểm nào? 
A. Có thể bỏ qua quy trình nếu hàng hóa nhỏ lẻ. 
B. Mọi tổ chức, cá nhân đều phải tuân thủ đúng quy định. 
C. Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp xuất khẩu lớn. 
D. Doanh nghiệp được tùy chọn cách làm thủ tục. 
 

Câu 24. Theo Cục Hải quan, thời gian tối đa để tiếp nhận và đăng ký tờ khai là bao 
lâu? 
A. 15 phút 
B. 30 phút 
C. 1 giờ 
D. 24 giờ 
 

Câu 25. Phụ lục của Công ước HS không bao gồm nội dung nào sau đây? 

A. Sáu quy tắc tổng quát 
B. Chú giải Phần và Chương 
C. Mã số Nhóm và Phân nhóm 
D. Thuế suất ưu đãi 

 

Câu 26. Cơ quan nào có nhiệm vụ thông qua chú giải chi tiết và ý kiến phân 
loại do Ủy ban HS đệ trình? 

A. Hội đồng Hợp tác Hải quan (WCO) 
B. WTO 
C. Ủy ban HS 
D. Liên Hợp Quốc 

 

Câu 27. Đối tượng nào dưới đây không được bảo hộ dưới dạng sáng chế? 

A. Quy trình sản xuất mới 
B. Thiết bị kỹ thuật 
C. Phương pháp chữa bệnh cho người 
D. Giải pháp kỹ thuật có tính mới và sáng tạo 

 

Câu 28. Bằng độc quyền sáng chế có thời hạn bao lâu? 

A. 5 năm 
B. 10 năm 
C. 20 năm 
D. Vô thời hạn 
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Câu 29. Hàng hóa “tạm nhập – tái xuất” thuộc diện quản lý đặc biệt vì: 

A. Không chịu thuế nhập khẩu 

B. Không cần giấy phép 

C. Có thể gây gian lận thương mại, chuyển tiêu thụ nội địa trái phép 

D. Được miễn kiểm tra hải quan 

 

Câu 30. Xuất khẩu hàng hóa thuộc diện “tạm ngừng xuất khẩu” sẽ bị xử lý thế 
nào? 

A. Cảnh cáo 

B. Phạt tiền và buộc tái nhập hàng hóa 

C. Miễn phạt nếu khai báo đúng 

D. Tước quyền kinh doanh 

 

Câu 31. Cơ quan nào của Việt Nam có thẩm quyền cấp C/O? 

A. Bộ Khoa học và Công nghệ 
B. Bộ Công Thương và VCCI 
C. Sở Tư pháp 
D. Bộ Tài chính 

 

Câu 32. C/O mẫu D áp dụng cho hiệp định nào? 

A. AANZFTA 
B. ATIGA (ASEAN) 
C. AKFTA 
D. VJEPA 

 

Câu 33. Điều kiện nào sau đây không thuộc bốn điều kiện áp dụng phương 
pháp trị giá giao dịch? 
A. Có giao dịch mua bán hàng hóa 
B. Người mua không bị hạn chế quyền định đoạt hàng hóa 
C. Giá cả không phụ thuộc điều kiện không xác định được trị giá 
D. Hợp đồng phải được công chứng 

 

Câu 34. Trường hợp nào sau đây không phải là giao dịch mua bán hàng hóa? 
A. Nhập khẩu theo dạng quà tặng miễn phí 
B. Mua theo điều kiện CIF 
C. Mua theo điều kiện FOB 
D. Mua theo hợp đồng ngoại thương 

  

Câu 35. Một trong các tính chất của thủ tục hải quan là: 
A. Tính tùy nghi 
B. Tính liên tục và trình tự 
C. Tính riêng biệt 
D. Tính ngẫu nhiên 
 

Câu 36. Tính thống nhất trong thủ tục hải quan nhằm: 
A. Đảm bảo mỗi địa phương có quy định riêng 
B. Thống nhất văn bản và cách xử lý từ trung ương đến địa phương 
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